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MÃ MÔN: PHI100 Học kỳ : 2

Thời gian : 11/2011 Lần thi : 1

A P Q H L M I F

5% 5% 15% 0% 0% 20% 0% 55% SỐ CHỮ

1 168322213 Đoàn Thị Vân Anh T16VT_KDN 8 8 7 7 6 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

2 168322214 Đoàn Thị Bình T16VT_KDN 10 10 8 8 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

3 168322215 Nguyễn Quang Đại T16VT_KDN 10 10 8 8 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

4 168322216 Tăng Thị Quỳnh Giang T16VT_KDN 10 10 8 8 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

5 168322217 Nguyễn Thị Phương Hà T16VT_KDN 9 9 7 7 6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

6 168322218 Phan Thị Hảo T16VT_KDN 10 10 7 8 6 7.0 Bảy 0

7 168322219 Lê Thị Hoa T16VT_KDN 10 10 8 8 6 7.1 Bảy Phẩy Một 0

8 168322220 Nguyễn Thanh Hoa T16VT_KDN 10 10 8 7 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

9 168322221 Đào Thị Hƣơng T16VT_KDN 9 9 7 8 8 8.0 Tám 0

10 168322222 Phạm Thị Thu Huyền T16VT_KDN 9 9 7 7 9 8.3 Tám Phẩy Ba 0

11 168322223 Lê Thị Huyền T16VT_KDN 10 9 8 7 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

12 168322224 Dương Thị Liên T16VT_KDN 10 10 7 8 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

13 168322225 Phạm Thùy Linh T16VT_KDN 0 0 0 0 7 3.9 Ba  Phẩy Chín 0

14 168322226 Võ Thị Lơn T16VT_KDN 10 9 8 8 9 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

15 168322227 Phan Thị Lựu T16VT_KDN 0 0 0 0 v 0.0 Không 0

16 168322228 Lê Thị Luyến T16VT_KDN 0 0 0 0 v 0.0 Không 0

17 168322229 Hà Thị My T16VT_KDN 10 10 7 9 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

18 168322230 Bùi Thị Nga T16VT_KDN 9 9 7 7 7 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

19 168322231 Nguyễn Thị Nhàn T16VT_KDN 10 10 8 8 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

20 168322232 Nguyễn Thị Phương Nhung T16VT_KDN 8 9 0 7 7 6.1 Sáu Phẩy Một 0

21 168322233 Nguyễn Thị Kim Oanh T16VT_KDN 9 9 7 8 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

22 168322234 Lê Thị Phƣợng T16VT_KDN 0 0 0 0 v 0.0 Không 0

23 168322235 Hồ Thị Kim Thành T16VT_KDN 9 10 7 7 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

24 168322236 Nguyễn Thị Thoa T16VT_KDN 8 8 6 7 6 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

25 168322237 Dương Thị Minh Thu T16VT_KDN 8 8 7 6 8 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

26 168322238 Ngô Thị Thu T16VT_KDN 8 8 6 7 7 7.0 Bảy 0

27 168322239 Trần Thị Bích Thủy T16VT_KDN 8 8 6 6 7 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

28 168322240 Dương Văn Trăm T16VT_KDN 10 10 8 8 8 8.2 Tám Phẩy Hai 0

29 168322241 Phạm Thị Trang T16VT_KDN 7 8 7 6 7 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

30 168322242 Lê Thị Thu Vân T16VT_KDN 9 9 7 7 6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

31 168322243 Nguyễn Thị Vinh T16VT_KDN 5 6 5 6 7 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

32 168322244 Trần Sang Xuân T16VT_KDN 0 0 0 0 v 0.0 Không 0

33 168322245 Nguyễn Thị Thu Hà T16VT_KDN 10 10 8 8 6 7.1 Bảy Phẩy Một 0
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BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

               TRƢỜNG ĐHDL DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LT KHÓA 3 * CS VŨNG TÀU
MÔN:    PHƢƠNG PHÁP LUẬN (GỒM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC)  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 85%

Số sinh viên nợ


